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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK MIL 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Ngọc Thanh; 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trương   n  ư ng v   ng Ngu  n Ti n T nh 

  Thư ký phiên tòa: Ông Tr n  i  Tu n – Thư    T a án nh n d n hu  n 

     i ; 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông tham gia 

phiên tòa: Ông Ph    nh   c –  iể  sát viên. 

Ngày 20/7/2021, t i trụ sở To  án nh n d n hu  n      i   ở phiên to  

xét xử sơ thẩ  vụ án hình sự thụ    số: 29/2021/TLST-HS ngày 07/7/2021 theo 

Qu  t đ nh đưa vụ án ra xét xử số: 27/2021/Q XXST-HS ngày 09/7/2021 đối 

với b  cáo: 

Lê Văn H  tên gọi  hác: M , sinh n  : 1997, t i t nh  ; nơi   N TT v  

ch  ở trước  hi ph   t i: T  d n phố 6, th  tr n M, hu  n M, t nh     N ng; 

nghề nghi p:  h ng; trình đ  v n hoá: 6/12; d n t c: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Công giáo; quốc t ch:  i t Na ; con ông Lê   n N, sinh n   1968, con bà 

Ngu  n Th  S, sinh n   1970; tiền án: 01 tiền án về t i “Trộm cắp tài sản”, tiền 

sự: Không; nhân thân: Ngày 19/9/2012, b  áp dụng bi n pháp xử    h nh chính 

đưa v o trư ng giáo dưỡng trong th i h n 24 tháng. Ng   20/9/2014, ch p h nh 

xong bi n pháp đưa v o trư ng giáo dưỡng. Ng   13/6/2016, b  Toà án nhân dân 

hu  n      i  xử ph t 01 n   tù về t i “Trộm cắp tài sản”, qu  đ nh t i  hoản 1 

 iều 138 của B   u t hình sự n   1999, sửa đ i b  sung n   2009. Ng   

13/11/2016, ch p h nh xong hình ph t (   cáo được coi là không có án tích theo 

quy đ nh tại điểm   khoản 1 Điều 107 của Bộ lu t h nh  s  năm 2015). Ngày 

04/4/2018, b  To  án nh n d n hu  n      i  xử ph t 02 n   tù về t i “Trộm 

cắp tài sản”, qu  đ nh t i  hoản 1  iều 138 của B   u t hình sự n   1999, sửa 

đ i b  sung n   2009. Ng   30/11/2019, ch p h nh xong hình ph t trở về đ a 

phương sinh sống cho đ n ng   thực hi n h nh vi ph   t i (   cáo chưa được xoá 

án tích). Ng   27/4/2021, thực hi n h nh vi tr   c p t i sản, b  cáo b  b t t   giữ, 

t   gia  từ ng   28/4/2021 –      t. 
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- B  hại:  h  Ngu  n Th  Tu  t   –   ng   t; 

  a ch : Th n  , x  M, hu  n      i , t nh     N ng. 

- Ngư i làm ch ng:  

Anh      n Q –   ng   t; 

  a ch : T  d n phố 4, th  tr n  , hu  n      i , t nh     N ng. 

Anh Lê   n B –   ng   t; 

  a ch : T  d n phố 6, th  tr n  , hu  n      i , t nh     N ng. 

 h  Ngu  n Th  Ng –   ng   t; 

  a ch : Th n   c L  B, x   , hu  n      i , t nh     N ng. 

Anh Tr n   n   –   ng   t; 

  a ch : Th n Xu n L c 1, x   , hu  n      i , t nh     N ng. 

Anh Ngu  n   –   ng   t; 

  a ch : Thôn L, x   , hu  n      i , t nh     N ng. 

 h  Ngu  n  i L –   ng   t; 

  a ch : Th n   c L  B, x   , hu  n      i , t nh     N ng. 
 

     NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i  i u c  trong vụ án v  di n bi n t i phiên t a, n i dung vụ án được 

t   t t như sau:  

  o  hoảng 23h30’ ng   26/4/2021, Lê   n H nả  sinh   đ nh đi tì  nhà 

d n sơ hở để tr   c p t i sản.   n  hoảng 01h00’ ng   27/4/2021, Lê   n H đi 

b  đ n  hu vực th n  , xã M thì phát hi n nh  ch  Ngu  n Th  Tu  t   đang x   

dựng, c    t nh  g  dựng t    h ng đ ng cửa, Lê   n H đi v o trong nh      

tr   01 đi n tho i di đ ng nh n hi u Iphone 7 p us   u xá , số i ei 

359190072958701 dung  ượng 32Gb, đ  qua sử dụng v  01 đi n tho i di đ ng 

nh n hi u Oppo F3   u hồng số i ei 863660032418573 Ra  4Gb, Ro  64Gb đ  

qua sử dụng đang c   s c ở đ u giư ng ngủ của ch   ai bỏ v o túi qu n, rồi Lê 

  n H về   i ph ng trọ của      n Q nh       n Q đe  đi n tho i di đ ng nh n 

hi u Iphone 7 p us đi  ở  hoá thì      n Q đồng  . 

  n  hoảng 13h00’ cùng ng  , Q đe  đi n tho i di đ ng nh n hi u Iphone 7 

p us đ n nh  anh Lê   n B  ở  hoá thì B đồng  .  nh B nh  ch  Ngu  n Th  Ng 

 ang đi n tho i di đ ng nh n hi u Iphone 7 P us đi  ở  hoá thì ch  Ng đồng  . 

 h  Ng  ang đi n tho i n i trên đ n cửa h ng đi n tho i Nh t   (do anh Tr n 

  n       chủ  nh  anh C  ở  hoá thì anh C đồng  . 

  n  hoảng 18h00’ cùng ng   Lê   n H đe  đi n tho i di đ ng nh n hi u 

Oppo F3   u hồng đ n cửa h ng đi n tho i di đ ng Quang D (do anh Ngu  n   

    chủ  để nh  anh H  ở  hoá. Sau đ , h nh vi Tr   c p t i sản của Lê   n H 

đ  b  cơ quan cảnh sát điều tra c ng an hu  n      i  phát hi n v  b t giữ. T i cơ 

quan điều tra, Lê   n H đ   hai báo to n b  h nh vi tr   c p t i sản của  ình.  



 

 

                                                                   3 

   

K t  u n đ nh giá t i sản số 14/ L-H  GTS ng   03/5/2021 của H i đồng 

đ nh giá t i sản trong tố tụng hình sự hu  n      i    t  u n:  i n tho i di đ ng 

nh n hi u Iphone 7 p us   u xá , số i ei 359190072958701, dung  ượng 32Gb, 

đ  qua sử dụng c  giá tr     4.993.000 đồng;  i n tho i di đ ng nh n hi u Oppo F3 

  u hồng, số i ei 863660032418573, Ra  4Gb, Ro  64Gb đ  qua sử dụng có giá 

tr     2.333.000 đồng, t ng giá tr  t i sản    7.326.000 đồng. 

Bản cáo tr ng số: 30/CTr-VKS ngày 05/7/2021 của  i n  iể  sát nh n d n 

huy n      i , t nh     N ng đ  tru  tố b  cáo Lê   n H về t i “Trộm cắp tài 

sản” theo  hoản 1  iều 173 của B   u t hình sự. 

T i phiên t a, b  cáo Lê   n H đ   hai nh n to n b  h nh vi ph   t i của 

mình như n i dung Bản cáo tr ng đ  tru  tố v  thừa nh n  i n  iể  sát tru  tố 

b  cáo về t i “Trộm cắp tài sản”    đúng, không oan. 

  i di n  i n  iể  sát nh n d n hu  n      i , t nh     N ng giữ qu ền 

c ng tố t i phiên t a sau  hi ph n tích, đánh giá tính ch t của vụ án, ch ng  inh 

h nh vi ph   t i của b  cáo c ng như các tình ti t t ng n ng, giả  nh  trách nhi   

hình sự, v n giữ ngu ên Qu  t đ nh tru  tố v  đề ngh  H i đồng xét xử tu ên bố b  

cáo Lê   n H ph   t i “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1  iều 173 của B   u t 

hình sự. 

 ề hình ph t:  p dụng khoản 1  iều 173, điể  s khoản 1  iều 51, điể  h 

 hoản 1  iều 52 v   iều 38 của B   u t hình sự, xử ph t b  cáo Lê   n H   c án 

từ 01 (Một) n   03 (Ba) tháng đ n 01 (Một) n   06 ( áu) tháng tù. Th i h n 

ch p h nh hình ph t tù tính từ ng   b  b t t   giữ, t   gia  ng   28/4/2021. 

 ề v t ch ng vụ án:  p dụng  iều 47 B   u t hình sự, c n c   iều 106 của 

B   u t tố tụng hình sự, ch p nh n cơ quan cảnh sát điều tra c ng an hu  n     

 i  đ  thu giữ sau đ  ra qu  t đ nh xử    v t ch ng: Trả   i 01 đi n tho i di đ ng 

nh n hi u Iphone 7 p us   u xá , số i ei 359190072958701, dung  ượng 32Gb, 

đ  qua sử dụng v  01 đi n tho i di đ ng nh n hi u Oppo F3   u hồng, số i ei 

863660032418573, Ram 4Gb, Rom 64Gb cho ch  Ngu  n Th  Tu  t      chủ sở 

hữu hợp pháp. 

 ề trách nhi   d n sự: B  h i  h ng  êu c u b  cáo phải bồi thư ng gì thê . 

 ối với anh      n Q, anh Lê   n B, ch  Ngu  n Th  Ng, anh Tr n   n   

v  anh Ngu  n   do  h ng bi t đi n tho i di đ ng nh n hi u Iphone 7 p us   u 

xá  v  đi n tho i di đ ng nh n hi u Oppo F3   u hồng do b  cáo tr   c p được 

mà có, nên  h ng xử    theo qu  đ nh của pháp  u t. 

B  cáo kh ng b o chữa,  h ng tranh  u n ch  đề ngh  H i đồng xét xử xe  xét 

giả  nh  hình ph t. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
Trên cơ sở n i dung vụ án, c n c  v o t i  i u c  trong hồ sơ đ  được tranh 

tụng t i phiên t a, H i đồng xét xử nh n đ nh như sau: 

[1]. Về hành vi, quy t đ nh tố tụng của  ơ quan điều tra Công an huy n   k 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/bo-luat-hinh-su-2015-296661.aspx
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Mil, t nh     N ng,  iều tra viên, Vi n kiểm sát nhân dân huy n   k Mil, t nh 

  k Nông, Kiể  sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đ  thực hi n đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục qu  đ nh của B  Lu t tố tụng hình sự. Quá trình điều 

tra và t i phi n tòa, b  cáo v  ngư i có quyền lợi v  nghĩa vụ liên quan không có 

ngư i nào có ý ki n ho c khi u n i về hành vi, quy t đ nh của  ơ quan ti n hành 

tố tụng, ngư i ti n hành tố tụng.  o đ , các hành vi, quy t đ nh tố tụng của  ơ 

quan ti n hành tố tụng, ngư i ti n hành tố tụng đ  thực hi n hợp pháp. 

[2]. T i phiên t a, b  cáo Lê   n H đ   hai nh n to n b  h nh vi ph   t i 

   b  cáo đ  thực hi n đúng như di n bi n sự vi c     i n  iể  sát nhân dân 

huy n      i  đ  tru  tố; l i  hai của b  cáo phù hợp với   i  hai của b  h i, 

ngư i     ch ng; phù hợp với v t ch ng thu giữ được cùng với các t i  i u, ch ng 

c   hác c  trong hồ sơ vụ án được thẩm tra t i phiên t a.  o đ , c  đủ c n c  

 h ng đ nh:  

  o  hoảng 01h00’ ng   27/4/2021, t i th n  , xã M, huy n      i , t nh 

    N ng, Lê   n H c  h nh vi  én  út chi   đo t của ch  Ngu  n Th  Tu  t   01 

đi n tho i di đ ng nh n hi u Iphone 7 p us   u xá , số i ei 359190072958701, 

dung  ượng 32Gb, đ  qua sử dụng c  giá tr     4.993.000 đồng v  01 đi n tho i di 

đ ng nh n hi u Oppo F3   u hồng, số i ei 863660032418573, Ra  4Gb, Ro  

64Gb đ  qua sử dụng c  giá tr     2.333.000 đồng. T ng giá tr  t i sản    Lê   n H 

tr   c p    7.326.000 đồng (Bảy triệu  a trăm hai mươi sáu ngh n đồng). Như 

v  , H i đồng xét xử c  đủ cơ sở pháp    để   t  u n b  cáo Lê   n H đ  ph   

v o t i “Trộm cắp tài sản” qu  đ nh t i  hoản 1  iều 173 B   u t hình sự. 

Điều 173 c   Bộ luật hình sự quy định: 

“1. Ngư i nào trộm cắp tài sản của ngư i khác tr  giá từ 2.000.000 đồng đến 

dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các 

trư ng hợp sau đây, th     phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù 

từ 06 tháng đến 03 năm: 

[3]. H nh vi ph   t i của b  cáo đ  trực ti p x   ph   đ n qu ền sở hữu 

hợp pháp t i sản của c ng d n được pháp  u t bảo v . B  cáo    ngư i c  đ   đủ 

nh n th c v  n ng  ực pháp  u t để bi t được h nh vi  én  út tr   c p t i sản    

trái pháp  u t. Tuy nhiên, vì  uốn c  tiền tiêu x i cá nh n     h ng phải bỏ s c 

 ao đ ng b  cáo đ  b t ch p để thực hi n h nh vi ph   t i của  ình r t  iều  ĩnh, 

đ      ảnh hưởng x u đ n tình hình an ninh tr t tự t i đ a phương, g   t      

hoang mang, lo   ng trong qu n chúng nh n d n.  ì v  , c n pB xử ph t b  cáo 

  c hình ph t nghiê   h c tương x ng với tính ch t,   c đ  h nh vi ph   t i 

   b  cáo đ  g   ra v  c n cách    b  cáo ra  hỏi x  h i   t th i gian nh t đ nh 

 ới đủ để giáo dục cải t o b  cáo c ng như r n đe, ph ng ngừa chung trong x  h i 

[4].  ề tình ti t t ng n ng: B  cáo pB ch u tình ti t t ng n ng “Tái ph  ” 

qu  đ nh t i điể  h  hoản 1  iều 52 của B   u t hình sự. 

[5].  ề tình ti t giả  nh : Trong quá trình điều tra v  t i phiên t a b  cáo đ  

th nh  hẩn  hai báo,  n n n hối cải về h nh vi ph   t i của  ình.  o đ , c n áp 

dụng điể  s  hoản 1  iều 51 của B   u t hình sự, để giả  nh    t ph n hình 
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ph t cho b  cáo. 

[6].  ề nhân thân: B  cáo    ngư i c  nh n th n x u, ngày 19/9/2012 b  áp 

dụng bi n pháp xử    h nh chính đưa v o trư ng giáo dưỡng trong th i h n 24 

tháng. Ng   20/9/2014, ch p h nh xong bi n pháp đưa v o trư ng giáo dưỡng. 

Ng   13/6/2016, b  Toà án nhân dân huy n      i  xử ph t 01 n   tù về t i 

“Trộm cắp tài sản”, qu  đ nh t i  hoản 1  iều 138 của B   u t hình sự n   1999, 

sửa đ i b  sung n   2009. Ngày 13/11/2016, ch p h nh xong hình ph t (   cáo 

được coi là không có án tích theo quy đ nh tại điểm   khoản 1 Điều 107 của 

Bộ lu t h nh s  năm 2015). Ngày 04/4/2018, b  Toà án nhân dân huy n      i  

xử ph t 02 n   tù về t i “Trộm cắp tài sản”, qu  đ nh t i  hoản 1  iều 138 của 

B   u t hình sự n   1999, sửa đ i b  sung n   2009. Ng   30/11/2019, ch p 

h nh xong hình ph t trở về đ a phương sinh sống cho đ n ng   thực hi n h nh vi 

ph   t i (   cáo chưa được xoá án tích). 

 [7].  ề v t ch ng của vụ án: C n c   iều 106 B   u t tố tụng hình sự, áp 

dụng  hoản 2  iều 47 B   u t hình sự, ch p nh n  ơ quan cảnh sát điều tra đ  thu 

giữ, trả   i 01 đi n tho i di đ ng nh n hi u Iphone 7 p us   u xá , số i ei 

359190072958701, dung  ượng 32Gb, đ  qua sử dụng v  01 đi n tho i di đ ng 

nh n hi u Oppo F3   u hồng, số i ei 863660032418573, Ra  4Gb, Rom 64Gb 

cho ch   ai    chủ sở hữu hợp pháp. 

[8].  ề trách nhi   d n sự: B  h i ch   ai  h ng  êu c u bồi thư ng gì thê . 

[9]. Xét quan điể  đề ngh  của đ i di n  i n  iể  sát nh n d n hu  n     

 i , t nh     N ng t i phiên to     c  c n c , phù hợp qu  đ nh pháp  u t H i 

đồng xét xử c n ch p nh n.  

[10].  ề án phí: B  cáo Lê   n H pB ch u 200.000 đồng (Hai trăm ngh n đồng) 

án phí hình sự sơ thẩ  theo qu  đ nh của pháp  u t. 

V  các lẽ trên, 
 

                                              QUYẾT ĐỊNH: 

          1. Tu ên bố: B  cáo Lê   n H  tên gọi  hác: M) ph   t i “Trộm cắp tài 

sản”.  p dụng  hoản 1  iều 173, điể  s  hoản 1  iều 51, điể  h  hoản 1  iều 

52 v   iều 38 B   u t hình sự. Xử ph t, b  cáo Lê   n H 01 (Một) n   06 ( áu) 

tháng tù. Th i h n ch p h nh hình ph t tù tính từ ng   b  b t t   giữ, t   gia  

ngày 28/4/2021. 

2.  ề xử    v t ch ng vụ án: C n c   iều 106 B   u t tố tụng hình sự, áp dụng 

 hoản 2  iều 47 B   u t hình sự, ch p nh n  ơ quan cảnh sát điều tra đ  thu giữ, 

trả   i 01 đi n tho i di đ ng nh n hi u Iphone 7 p us   u xá , số i ei 

359190072958701, dung  ượng 32Gb, đ  qua sử dụng v  01 đi n tho i di đ ng 

nh n hi u Oppo F3   u hồng, số i ei 863660032418573, Ra  4Gb, Ro  64Gb 

cho ch  Ngu  n Th  Tu  t      chủ sở hữu hợp pháp. 

3.  ề trách nhi   d n sự: B  h i  h ng  êu c u bồi thư ng, nên không xem 

xét giải qu  t. 

4.  ề án phí:   n c   hoản 2  iều 136 của B   u t Tố tụng Hình sự; áp dụng 
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điể  a  hoản 1  iều 23 Ngh  qu  t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 

của Ủ  ban Thư ng vụ Quốc h i. Bu c b  cáo Lê   n H phải n p 200.000 đồng 

(Hai trăm ngh n đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩ . 

5.  ề qu ền  háng cáo: B  cáo c  qu ền  háng cáo to n b  bản án trong 

h n 15 ng    ể từ ng   tu ên án. B  h i được qu ền  háng cáo to n b  bản án 

trong th i h n 15 ng  ,  ể từ ng   nh n được bản án ho c niê    t bản án theo 

qu  đ nh của pháp  u t.  

 

Nơi nhận:  
- T N  t nh     N ng; 

- VKSND huy n      i ; 

- Sở Tư pháp t nh     N ng; 

- Công an huy n      i ;;  

-  hi cục TH  S huy n      i ; 

- B  cáo; b  h i;  

- Lưu:  T v  HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 đ     và đóng   u  

 

Tr  n  N ọc Th nh 

 


